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1 

(2,0đ) 

  Trình bày đặc điểm ngành nông nghiệp Hoa Kỳ? 2,0 

 - Có nền nông nghiệp đứng hàng đầu thế giới (chiếm 0,9% GDP). 

- Cơ cấu nông nghiệp thay đổi: giảm tỉ trọng thuần nông, tăng tỉ trọng dịch vụ nông 

nghiệp. 

- Phân bố sản xuất nông nghiệp có sự phân hoá lớn giữa các vùng. 

- Hình thức tổ chức SX chủ yếu là trang trại (trung bình 176ha/1 trang trại). 

- Là nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới.  

0,25 

điểm/ý 

2 

(1,0đ) 

 

 

Vì sao có thể nói việc ra đời đồng tiền chung ơ-rô là bước tiến mới của sự liên 

kết EU? 

1,0 

- Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường nội địa châu Âu. 

- Xóa bỏ rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ. 

- Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU. 

- Đơn giản hoá công việc kế toán của các công ty đa quốc gia. 

 

0,25 

điểm/ý 

3 

(2,0đ) 

 Trình bày qúa trình hình thành và phát triển của EU bằng cách hoàn thành từ còn 

thiếu vào đoạn văn: 

2,0 

(1) 1951, (2) than và thép, (3) kinh tế, (4) nguyên tử, (5) 1967, (6) Cộng đồng châu Âu, 

(7) Liên minh châu Âu (8) 27. 

0,25 

điểm/ý 

4 

(2,0đ) 

 Dựa vào bản đồ dưới đây và kiến thức đã học. Hãy nhận xét về sự phân bố dân cư của 

Hoa Kỳ. 

2,0 

- Phân bố dân cư không đều 

- Tập trung chủ yếu ở Đông Bắc, ven biển phía Tây/ Các thành phố đông dân như: Niu 

Iooc, Lôt Angiơlet,… 

- Thưa thớt ở phía Bắc và Trung tâm. 

- Dân cư đang có xu hướng dịch chuyển từ Đông Bắc xuống phía nam/ và ven Thái 

Bình Dương. 

- Tỉ lệ dân thành thị rất cao (79%- năm 2004). 

0,5  

0,5 

 

0,25 

0,5 

 

0,25 

5 

(3,0đ) 

a Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ trọng GDP, dân số của EU và một số nước trên thế 

giới. 

2,0 

- 2 biểu đồ tròn, biểu đồ khác 0 điểm 

- Mỗi chi tiết sai trừ 0,25 điểm 

 

b Dựa vào biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét về vị trí của EU trong nền kinh tế thế giới.  1,0 

- Tỉ trọng dân số và GDP của EU và các nước có sự khác nhau: 

+ Xếp hạng theo thứ tự GDP. 

+ Xếp hạng theo thứ tự dân số 

- EU là 1 trong 3 trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới 

(không có số liệu chứng minh -0,25 điểm) 

0,25 

điểm/ý 

---- HẾT ---- 

 

 


